
STT Nội dung thực hiện Basic Business Business Pro VIP

1 Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp X X X X

2 Khắc dấu tròn + Thông báo mẫu dấu X X X X

3 Đăng bố cáo thành lập X X X X

4 Thủ tục khai thuế ban đầu - X X X

5 Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế - X X X

6 Đăng ký và thông báo số tài khoản ngân hàng - - X X

7 Thông báo phát hành hóa đơn - - X X

8 Chữ ký số khai thuế (1 năm) - - X X

9 Hóa đơn điện tử 200 số - - X X

10 Dấu chức danh (01 dấu) - - X X

11 Bảng hiệu 20cm x 32cm (cao x rộng) treo tại trụ sở - - X X

12 Thuê địa chỉ đăng ký kinh doanh mở công ty 500k/tháng tại Quận Tân 

Phú (12 tháng tặng 02 tháng)
- - - X

Tổng Chi Phí (chưa VAT) 1.200.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000

Tổng Thời gian (Ngày làm việc) 4-7 ngày 4-10 ngày 4-15 ngày 4-15 ngày

STT Nội dung dịch vụ

1 Thông báo Số tài khoản ngân hàng đến Sở KH&ĐT

2 Phần mềm chữ ký số bắt buộc để kê khai thuế (Chữ ký số Vina)

- Chữ ký số thời hạn 1 năm

- Chữ ký số thời hạn 2 năm

- Chữ ký số thời hạn 3 năm

3 Bảng hiệu Mica bắt buộc treo tại trụ sở

- Bảng hiệu Mica (size 25×35)

4 Các loại dấu trong công ty

- Dấu tên 1 dòng

- Dấu chức danh 2 dòng (trên- Chức danh, dưới - Tên)

- Dấu Mã số thuế

STT Tên gói Giá tiền
Phí khởi tạo 1 lần 

duy nhất
VAT Tổng tiền

1 eHD-200 280.000 500.000 78.000 858.000

Miễn phí 200 hóa đơn khi đăng ký gói Business Pro, VIP

2 eHD-300 350.000 500.000 85.000 935.000

3 eHD- 500 500.000 500.000 100.000 1.100.000

4 eHD- 1000 750.000 500.000 125.000 1.375.000

5 eHD- 2000 1.150.000 500.000 165.000 1.815.000

6 eHD- 5000 2.450.000 0 245.000 2.695.000

1 Không phát sinh

2 1-15

3 16-35

4 36-55

5 56-75

6 76-95

7 >95

STT NỘI DUNG
THỜI GIAN

(Ngày làm việc)

Phí dịch vụ và Lệ phí 

nhà nước

(Chưa VAT)

9.500.000

Thỏa thuận

KẾT QUẢ

6.800.000

5. BẢNG GIÁ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thỏa thuận

STT Số lượng hóa đơn (Đầu ra + Đầu vào) phát sinh trong Quý
Phí dịch vụ/Quý (giá chưa bao gồm vat)

Thương mại & Dịch vụ Xây dựng & Sản xuất

220.000

Giá (VNĐ)

500.000

1.200.000

2.000.000

4.200.000

5.500.000

1.200.000

2.500.000

4.000.000

5.500.000

7.000.000

3.000.000

BẢNG GIÁ TỔNG HỢP

4. BÁO CÁO THUẾ (áp dụng Công ty 100% vốn Việt Nam, Công ty vốn nước ngoài cần thẩm định hồ sơ)

3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

2. DỊCH VỤ KÈM THEO KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

1. DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

100.000

170.000

200.000

1.600.000

2.400.000

2.700.000

Công ty TNHH CHỒI XANH MEDIA
Địa chỉ: 334 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Tel: 028 3974 3179    Fax: 028 3974 3990

Phòng kinh doanh thanhlapcongtytphcm.net
Địa chỉ: 102 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

Hotline: 0938 052 079



1

Dịch vụ thay đổi 1 trong các nội dung sau trên giấy phép kinh doanh:

1. Địa chỉ trụ sở

2. Cơ cấu thành viên và tỷ lệ góp vốn

3. Bổ sung ngành nghề

4. Đại diện pháp luật

5. Điều lệ công ty

6. Mã hóa ngành nghề kinh doanh

7. Bổ sung cập nhật thông tin số điện thoại, email, fax, website Lập sổ 

đăng ký thành viên/ cổ đông – Chứng nhận góp vốn thành viên/ cổ đông

8. Lập sổ đăng ký thành viên/ cổ đông – Chứng nhận góp vốn thành viên/ 

cổ đông

9. Cấp lại Giấy phép kinh doanh (do thất lạc)

5-7 ngày 1.000.000

Thay  đổi  tiếp 1 trong những nội dung  trên giấy  đăng  ký  doanh nghiệp 

(mỗi nội dung thêm 250.000 VNĐ) 5-7 ngày 250.000

2 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 5-10 ngày 1.500.000

3
Thành  lập  đơn  vị  phụ  thuộc:  địa  điểm  kinh doanh, văn phòng đại 

diện, chi nhánh
5-7 ngày 1.000.000

Thay  đổi  nội  dung  đăng  ký  hoạt  động  của  chi nhánh/ VPĐD/ Đia 

điểm kinh doanh
5-7 ngày 1.000.000

4 Đăng ký tạm ngưng/hoạt động trở lại 5-7 ngày 800,000

5 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
20-25 ngày

9.000.000 -

16.000.000

6 Thành lập mới doanh nghiệp vốn nước ngoài 25-40 ngày
23.000.000-

58.000.000

7 Thông báo số tài khoản ngân hàng 2 ngày 500,000

Miễn phí khi đăng ký gói Business, Business Pro, VIP

9 Thủ tục khai báo thuế ban đầu tại cơ quan thuế
7  ngày 800,000

10 Thành lập hộ kinh doanh cá thể
4 ngày

1.300.000 –

2.000.000

11 Đặt dấu tròn + thông báo mẫu dấu 1-3 ngày 500,000

12 Chuyển thuế khác quận
15-20 ngày 800,000

Dấu tròn

Thông báo chuyển

quận

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

mới/Giấy xác nhận thay đổi

Giấy chứng nhận

hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký (Chi nhánh, Văn 

phòng đại diện, địa điểm

kinh doanh)
Giấy xác nhận tạm ngưng/hoạt động

trở lại

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + 

Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + 

Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy xác nhận đã

thông báo số tài khoản ngân hàng

Kết quả khai báo

thuế ban đầu

Giấy chứng nhận đăng ký (Chi nhánh, Văn 

phòng đại diện, địa điểm

kinh doanh)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi

Giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp

- Lưu ý: 

 + Bảng giá áp dụng dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp, hộ cá thể… tại TPHCM

 + Khách thuê đặt bảng tên tại địa chỉ tòa nhà Chồi Xanh 334 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú hoặc 102 Lũy Bán Bích, quận Tân Phú

- Tài khoản công ty:

* Chủ tài khoản: Công ty TNHH CHỒI XANH MEDIA

- Tài khoản VNĐ: 0601 5848 9999 tại Ngân Hàng Sacombank Chi nhánh Chợ Lớn

- Tài khoản cá nhân (giám đốc công ty):

Tất cả các tài khoản đều chung chủ tài khoản là giám đốc công ty: Vũ Thị Đào

- Tài khoản VNĐ: 0103843098 tại Ngân Hàng Đông Á, chi nhánh Sài Gòn

- Tài khoản VNĐ: 007 100 406 6689 tại Ngân Hàng Vietcombank, chi nhánh Sài Gòn

- Tài khoản VNĐ: 1600205074705 tại ngân hàng Argribank, chi nhánh Sài Gòn.

- Tài khoản VNĐ: 105004087182, ngân hàng Công Thương, chi nhánh Sài Gòn.

- Tài khoản VNĐ: 20080277, ngân hàng ACB chi nhánh Tân Sơn Nhì.

- Tài khoản VNĐ: 140414849777777 tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Cộng Hòa

- Tài khoản VNĐ: 060165871777 tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Chợ Lớn.

- Tài khoản VNĐ: 100002954502 tại ngân hàng Quốc Dân( NCB)

Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm chất lượng của Chồi Xanh Media

Quý khách cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

Phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CHỒI XANH MEDIA

Địa chỉ: 334 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TPHCM

Tel: 028 3974 3179 - Fax: 028 3974 3990

Website: thanhlapcongtytphcm.net

Thông tin nhân viên giao dịch

Họ tên: Bùi Hoàng Thiện Tuấn

Mobile: 0938 052 079

Email: kinhdoanh@thanhlapcongtytphcm.net


